PHỤ LỤC SỐ 02
Tình hình tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN 
(Thời điểm 31/8/2015)
(Kèm theo Công văn số 658/TTR-THHC  ngày 30/9/2015 của Thanh tra Bộ)
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	DIỄN GIẢI


	Tổng
	Trong đó

	
	
	
	Cấp bộ
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện (sở)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQ, TC, ĐV) đang thực hiện chức năng PCTN
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	2
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chức năng PCTN trực thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	3
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chức năng PCTN trực thuộc cơ quan công an 
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	4
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chức năng PCTN trực thuộc viện kiểm sát nhân dân
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	5
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chức năng PCTN trực thuộc toà án nhân dân
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	6
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chức năng PCTN trực thuộc Kiểm toán Nhà nước
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	7
	Số CQ, TC, ĐV khác thực hiện chức năng PCTN 
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CQ, TC, ĐV chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CQ, TC, ĐV không chuyên trách
	
	
	
	

	8
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	9
	Tổng số CB,CC,VC thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	10
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN thuộc cơ quan công an 
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	11
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN thuộc Viện KSND 
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	12
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN thuộc Toà án nhân dân
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	13
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN thuộc Kiểm toán Nhà nước
	
	
	
	

	
	Trong đó: + CB,CC,VC chuyên trách PCTN
	
	
	
	

	
	                  + CB,CC,VC kiêm nhiệm
	
	
	
	

	14
	Tổng số cán bộ, công chức, viên chức khác đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN
	
	
	
	

	15
	Số CB,CC,VC thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN nhưng chưa được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ về PCTN đang đảm nhiệm
	
	
	
	

	16
	Số CB, CC, VC thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCTN nhưng không có chế độ đãi ngộ đặc thù
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